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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA VỀ QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN CỦA TỈNH BẮC KẠN NĂM 2023
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa, đổi bổ sung một số điều của của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa về quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân của tỉnh Bắc Kạn năm 2023 (chi tiết theo phụ lục đính kèm).
Điều 2. Giao Sở, ban, ngành dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua.
Điều 3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện Quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như Điều 5 (t/h);
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ, ngành Trung ương (để biết);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NCPC (Vân). 
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Đăng Bình


 
PHỤ LỤC II
NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA, KIẾN NGHỊ TTHC
I. Lĩnh vực Bưu chính
1. Thủ tục: Cấp giấy phép bưu chính
1.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thành phần hồ sơ: Bỏ quy định “Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.
Lý do: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký danh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền, để cơ quan cấp phép có thể tự đối chiếu. Do đó, doanh nghiệp không cần phải cung cấp bản sao khi đề nghị cấp giấy phép.
1.2. Kiến nghị thực thi:
- Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép chia sẻ dữ liệu quốc gia về đăng ký danh nghiệp để đảm bảo chia sẻ, kết nối khi giải quyết TTHC.
- Đề xuất: Bỏ điểm b, khoản 4, Điều 1 Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.
2. Thủ tục: Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
2.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thành phần hồ sơ: Bỏ quy định “Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.
Lý do: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký danh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền, để cơ quan cấp phép có thể tự đối chiếu. Do đó, doanh nghiệp không cần phải cung cấp bản sao khi đề nghị cấp giấy phép.
2.2. Kiến nghị thực thi:
- Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép chia sẻ dữ liệu quốc gia về đăng ký danh nghiệp để đảm bảo chia sẻ, kết nối khi giải quyết TTHC.
- Đề xuất: Sửa đổi điểm a, khoản 5, Điều 1 Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.
II. Lĩnh vực Xuất Bản, In và Phát hành
1. Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động in
1.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thành phần hồ sơ:
+ Bỏ quy định “có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu” trong thành phần hồ sơ “Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập”.
Lý do: Tạo thuận lợi và giảm thời gian chuẩn bị hồ sơ thực hiện TTHC, các giấy tờ này đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu thuế để cơ quan cấp phép có thể tự đối chiếu.
+ Bỏ quy định “Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in theo mẫu quy định”.
Lý do: Các thông tin cơ bản của người đứng đầu cơ sở in đã có trong "Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in" hoặc các thông tin về lí lịch đã có trong có sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi được kết nối, chia sẻ, do vậy không cần thiết có thêm thành phần hồ sơ "Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in theo mẫu quy định”.
1.2. Kiến nghị thực thi:
- Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thuế cho phép chia sẻ dữ liệu quốc gia về đăng ký danh nghiệp, cơ sở dữ liệu về thuế để đảm bảo chia sẻ, kết nối khi giải quyết TTHC.
- Đề xuất: Bãi bỏ điểm b, c, khoản 5, Điều 1 Nghị định 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.
2. Thủ tục: Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
2.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thủ tục hành chính: Đề nghị bãi bỏ thủ tục "Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm".
Lý do: Hiện nay, kết quả của TTHC được trả cho tổ chức, cá nhân đã gồm cả bản giấy và bản điện tử nên lý do bị mất hoặc bị hư hỏng để cấp lại sẽ không xảy ra. Do vậy không cần thiết quy định TTHC này.
2.2. Kiến nghị thực thi:
Bãi bỏ Điều 13 Thông tư 01/2020/TT- BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản.
III. Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
1. Thủ tục: Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
1.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thủ tục hành chính: Đề nghị bãi bỏ thủ tục "Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử”.
Lý do: Hiện nay kết quả của TTHC được trả cho tổ chức, cá nhân là hai loại bản giấy và bản điện tử nên lý do bị mất hoặc bị hư hỏng để cấp lại sẽ không xảy ra. Do vậy không cần thiết quy định TTHC này.
1.2. Kiến nghị thực thi:
Bãi bỏ khoản 4, Điều 23h được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15, Điều 1, Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
IV. Lĩnh vực Giám định tư pháp
1. Thủ tục: Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh
1.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm:
+ Bỏ điều kiện “Có sức khỏe”.
+ Sửa điều kiện “đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên ” thành “đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 03 năm trở lên ”.
Lý do: Đối với việc giảm thời gian đào tạo “từ đủ 03 năm trở lên” nhằm để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân. Đối với việc bỏ tiêu chuẩn “có sức khỏe” do quy định này là không cần thiết, cá nhân giám định viên phải tự bảo đảm sức khỏe khi được bổ nhiệm. Đồng thời, về thành phần hồ sơ để bổ nhiệm giám định viên không quy định phải có Giấy khám sức khỏe/Giấy chứng nhận sức khỏe. Do đó đơn vị đề xuất bỏ điều kiện này.
1.2. Kiến nghị thực thi:
- Đề nghị bỏ cụm từ “Có sức khỏe” quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 7 Luật Giám định tư pháp năm 2012.
- Sửa điểm b, Điều 7 Luật Giám định tư pháp năm 2012: “Có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên” thành “Có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 03 năm trở lên ”.
V. Lĩnh vực Luật sư
1. Các thủ tục:
- Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
- Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư
1.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về mẫu đơn, tờ khai:
+ Đối với thủ tục Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư: Bổ sung cụm từ “Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:…, ngày cấp:…, nơi cấp” vào Mẫu Giấy đề nghị Đăng ký hoạt động của Văn phòng Luật sư, công ty Luật TNHH một thành viên viên (ký hiệu TP-LS-02).
+ Đối với thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư: Bỏ các thông tin về giới tính, ngày sinh, quốc tịch, địa chỉ tại Mẫu Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư (ký hiệu TP-LS-01).
Lý do: Tạo thuận tiện, dễ dàng cho việc tra cứu, khai thác thông tin nhân thân của cá nhân đó từ CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, không cần thiết đưa các thông tin (như giới tính, ngày sinh, quốc tịch, địa chỉ) trong mẫu đơn, do Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh hiện nay đã được kết nối, chia sẻ với CSDL quốc gia về dân cư. Do đó, các thông tin này đã có thể tra cứu dễ dàng, thuận tiện thông qua số Căn cước công dân của cá nhân.
1.2. Kiến nghị thực thi:
- Đối với thủ tục “Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư”:
Bổ sung nội dung tại Mẫu Giấy đề nghị Đăng ký hoạt động của Văn phòng Luật sư, công ty Luật TNHH một thành viên (ký hiệu TP-LS-02) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số Điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư (Thông tư số 05/2021/TT-BTP), cụ thể: Bổ sung cụm từ “Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:…, ngày cấp:…, nơi cấp:…” vào thông tin của cá nhân là thành viên Đoàn luật sư tỉnh.
- Đối với thủ tục “Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư”.
Kiến nghị bỏ các thông tin về giới tính, ngày sinh, quốc tịch, địa chỉ tại Mẫu Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư (ký hiệu TP-LS-01) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP.
VI. Lĩnh vực Công chứng
1. Thủ tục: Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
1.1. Nội dung đơn giản hóa:
- Về thành phần hồ sơ: Bỏ thành phần hồ sơ “Giấy tờ chứng minh nơi cư trú của công chứng viên tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động”.
Lý do: Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh hiện nay đã được kết nối, chia sẻ với CSDL quốc gia về dân cư. Do đó, thông tin về nơi cư trú của cá nhân đã có thể tra cứu dễ dàng, thuận tiện thông qua số Căn cước công dân của cá nhân. Đồng thời, để tạo thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ khi thực hiện TTHC.
- Về mẫu đơn, tờ khai: Bổ sung nội dung “Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:…, ngày cấp:…, nơi cấp:…” của Công chứng viên vào Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (ký hiệu TP- CC-06).
1.2. Kiến nghị thực thi:
+ Bãi bỏ điểm đ, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.
+ Bổ sung nội dung “Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:…, ngày cấp:…, nơi cấp:…” của Công chứng viên vào Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (ký hiệu TP-CC-06) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
VII. Lĩnh vực Thủy sản
1. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)
1.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thành phần hồ sơ: Bãi bỏ thành phần hồ sơ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản hoặc giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện hoặc quyết định giao khu vực biển hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản” quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 35 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ.
Lý do: Hiện nay phần lớn cơ sở không có “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao khu vực biển hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản”, do vậy yêu cầu này sẽ gây khó khăn cho cơ sở khi thực hiện TTHC. Việc đơn giản hóa thành phần hồ sơ nêu trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở nuôi trồng thủy sản.
1.2. Kiến nghị thực thi:
Sửa đổi hoặc bãi bỏ điểm b, khoản 2, Điều 35 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
2. Thủ tục: Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực
2.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thành phần hồ sơ: Bãi bỏ thành phần hồ sơ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản hoặc giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện hoặc quyết định giao khu vực biển hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản” tại điểm b, khoản 2, Điều 36 Nghị định số 26/2019/NĐ- CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ.
Lý do: Hiện nay phần lớn cơ sở không có “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao khu vực biển hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản”, do vậy yêu cầu này sẽ gây khó khăn cho cơ sở khi thực hiện thủ tục hành chính. Việc đơn giản hóa thành phần hồ sơ nêu trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở nuôi trồng thủy sản.
2.2. Kiến nghị thực thi:
Sửa đổi hoặc bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 36 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
VIII. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
1. Thủ tục: Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thành phần hồ sơ:
+ Bỏ thành phần hồ sơ “Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật”.
+ Bổ sung nội dung yêu cầu thương nhân thực hiện khuyến mại cam kết bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vào mẫu đăng ký thực hiện khuyến mại và điều lệ Chương trình khuyến mại của thương nhân.
Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC, giúp tổ chức, cá nhân tiết kiệm thời gian trong hoạt động kinh doanh thực hiện khuyến mại. Việc bỏ thành phần hồ sơ “01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật” vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý vì đã được quy định trong nguyên tắc thực hiện khuyến mại (tại Điều 3 Nghị định 81/2018/NĐ-CP), thương nhân khi thực hiện khuyến mại bắt buộc phải bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và chứng minh chất lượng hàng hóa khi được kiểm tra, thanh tra hoặc khi có thắc mắc của khách hàng.
1.2. Kiến nghị thực thi:
Đề nghị sửa đổi điểm d, khoản 4, Điều 19 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
IX. Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
1. Thủ tục: Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
1.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thành phần hồ sơ: Bỏ thành phần hồ sơ Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh Công an nhân dân của người đến liên hệ thực hiện TTHC.
Lý do: Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh đã được kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC, giúp tổ chức, cá nhân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thực hiện TTHC.
1.2. Kiến nghị thực thi:
Đề nghị bãi bỏ điểm k, khoản 1, Điều 42 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
2. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
2.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thành phần hồ sơ: Bỏ thành phần hồ sơ: Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh Công an nhân dân của người đến liên hệ thực hiện TTHC.
Lý do: Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh đã được kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC, giúp tổ chức, cá nhân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thực hiện TTHC.
2.2. Kiến nghị thực thi:
Đề nghị bãi bỏ điểm k, khoản 1, Điều 42 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
3. Thủ tục: Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
3.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thành phần hồ sơ: Bỏ thành phần hồ sơ Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh Công an nhân dân của người đến liên hệ thực hiện TTHC.
Lý do: Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh đã được kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC, giúp tổ chức, cá nhân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thực hiện TTHC.
3.2. Kiến nghị thực thi:
Đề nghị bãi bỏ điểm k, khoản 1, Điều 42 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
X. Lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp
1. Thủ tục: Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
1.1. Nội dung đơn giản hóa: Bỏ thành phần hồ sơ 01 bản sao được chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện đó trong trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương.
Lý do: Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh đã được kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC, giúp tổ chức, cá nhân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thực hiện TTHC.
1.2. Kiến nghị thực thi:
Đề nghị sửa đổi điểm d, khoản 1, Điều 21 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính Phủ về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
2. Thủ tục: Đăng ký sửa đổi bổ sung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
2.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thành phần hồ sơ: Bỏ thành phần hồ sơ 01 bản sao được chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện đó trong trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương.
Lý do: Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh đã được kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC, giúp tổ chức, cá nhân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thực hiện TTHC.
2.2. Kiến nghị thực thi:
Đề nghị sửa đổi điểm d, khoản 1, Điều 21 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
XI. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
1. Các thủ tục:
- Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
- Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên
- Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
- Đăng ký thành lập công ty cổ phần
- Đăng ký thành lập công ty hợp danh
- Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
- Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
- Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh
- Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
- Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
- Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
- Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
- Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết
- Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
- Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
- Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết
- Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (trừ thay đổi phương pháp tính thuế)
- Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
- Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
- Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương
- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay thế nội dung đăng ký hoạt động trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
- Thông báo lập địa điểm kinh doanh
- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
- Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
- Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền
- Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty
- Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở tách công ty
- Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)
- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty nhận sáp nhập (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)
- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần)
- Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại
- Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
- Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
- Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác
- Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
- Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
- Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh)
- Giải thể doanh nghiệp
- Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án
- Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
- Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp
- Thông báo về việc sáp nhập công ty trong trường hợp sau sáp nhập công ty, công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
- Cấp đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán
- Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
- Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp
- Chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội
- Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội
- Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
1.1. Nội dung đơn giản hoá:
Về kết quả giải quyết TTHC: Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho trả kết quả điện tử (có chữ ký, đóng dấu của cơ quan đăng ký kinh doanh) cho tổ chức, cá nhân.
Lý do: Hiện nay, TTHC thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp xã hội (51 TTHC nêu trên) được tiếp nhận, giải quyết trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và việc nộp hồ sơ, tiếp nhận, giải quyết TTHC được thực hiện trên môi trường điện tử, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC. Tuy nhiên, khi giải quyết TTHC trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp chưa cấp được kết quả TTHC điện tử cho tổ chức, cá nhân (kết quả điện tử gửi tổ chức cá nhân là Giấy chứng nhận/ Giấy xác nhận chưa có ký số, đóng dấu của cơ quan đăng ký kinh doanh; cơ quan đăng ký kinh doanh in Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận ký, đóng đóng và trả kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích).
1.2. Kiến nghị thực thi: Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, bổ sung phần ký số trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để có thể trả kết quả bản điện tử cho tổ chức, cá nhân.
XII. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
1. Các thủ tục:
- Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã
- Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã
- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
- Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia
- Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách
- Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất
- Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập
- Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã
- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)
- Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã
- Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
- Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
- Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã
1.1. Nội dung đơn giản hoá:
Về hình thức tiếp nhận và trả kết quả: Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và trả kết quả điện tử (có chữ ký, đóng dấu của cơ quan đăng ký hợp tác xã) cho tổ chức, cá nhân.
Lý do: Hiện nay, TTHC thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động liên hiệp hợp tác xã được tiếp nhận thông qua 2 hình thức: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh và được giải quyết đồng thời trên 2 hệ thống: Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh (sau khi tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh, cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý và cập nhật kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Đồng thời nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và in bản giấy, ký đóng dấu kết quả giải quyết TTHC theo quy định (Giấy chứng nhận đăng ký/Giấy xác nhận), chưa tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC điện tử cho tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác.
1.2. Kiến nghị thực thi:
Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép nộp hồ sơ đăng ký thành lập mới, thay đổi thông tin đăng ký hợp tác xã theo hình thức trực tuyến (như tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp) và trả kết quả điện tử cho tổ chức, cá nhân qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.
2. Thủ tục: Đăng ký thành lập hợp tác xã
2.1. Nội dung đơn giản hoá:
Về thành phần hồ sơ: Đề nghị bỏ thành phần hồ sơ “ Nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực”.
Lý do: Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh đã được kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC, giúp tổ chức, cá nhân tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thực hiện TTHC.
2.2. Kiến nghị thực thi:
Đề nghị bãi bỏ điểm a, khoản 1, Điều 6 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.
XIII. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
1. Các thủ tục:
- Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
- Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh
- Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
- Đăng ký thành lập hợp tác xã
- Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
- Đăng ký khi hợp tác xã chia
- Đăng ký khi hợp tác xã tách
- Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
- Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)
- Giải thể tự nguyện hợp tác xã
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
- Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
- Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
- Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
- Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
- Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
1.1. Nội dung đơn giản hoá:
Về hình thức tiếp nhận và trả kết quả: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và trả kết quả điện tử (có chữ ký, đóng dấu của cơ quan đăng ký hợp tác xã) cho tổ chức, cá nhân.
Lý do: Hiện nay, TTHC thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã được tiếp nhận thông qua 2 hình thức: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện và trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh và được giải quyết đồng thời trên 2 hệ thống: Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh (sau khi tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh, cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý và cập nhật kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Đồng thời nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và in bản giấy, ký đóng dấu kết quả giải quyết TTHC theo quy định (Giấy chứng nhận đăng ký/Giấy xác nhận), chưa tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC điện tử cho tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác
1.2. Kiến nghị thực thi:
Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép nộp hồ sơ đăng ký thành lập mới, thay đổi thông tin đăng ký hợp tác xã theo hình thức trực tuyến (như tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp) và trả kết quả điện tử cho tổ chức cá nhân qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.
2. Thủ tục: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
2.1. Nội dung đơn giản hoá:
- Về thành phần hồ sơ: Đề nghị bỏ thành phần hồ sơ: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.
Lý do: Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh đã được kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC, giúp tổ chức, cá nhân tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thực hiện TTHC.
- Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Sửa đổi mẫu đơn đề nghị đăng ký thành lập hộ kinh doanh (Phụ lục III) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể: Bỏ thông tin về địa chỉ thường trú (gồm Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn, Xã/Phường/Thị trấn, Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh, Tỉnh/Thành phố).
Lý do: Các thông tin nêu trên có thể khai thác được từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin tạo sự thống nhất về thông tin cơ bản của công dân khi thực hiện TTHC.
2.2. Kiến nghị thực thi:
- Đề nghị bãi bỏ điểm b, khoản 2, Điều 87 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
- Sửa đổi mẫu đơn đề nghị đăng ký hộ kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
XIV. Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản
1. Thủ tục: Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
1.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thành phần hồ sơ: Đề nghị bỏ thành phần hồ sơ :
+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, c khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản tính đến thời điểm chuyển nhượng của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng;
+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính Giấy đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài).
Lý do:
+ Tại cơ quan tiếp nhận và thẩm định hồ sơ (Sở Tài nguyên và Môi trường) đã có các tài liệu gồm: Thông tin về việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và thông tin về việc nộp lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, Báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản. Do vậy, việc yêu cầu các Doanh nghiệp nộp các tài liệu này là không cần thiết.
+ Giấy đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài), Sở Tài nguyên và Môi trường có thể khai thác trong cơ sở dữ liệu của lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.
1.2. Kiến nghị thực thi:
Bãi bỏ khoản 13, Điều 4 Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
2. Thủ tục: Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản
2.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thành phần hồ sơ: Đề nghị bỏ thành phần hồ sơ “Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính: Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, c, e khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn”.
Lý do: Tại cơ quan tiếp nhận và thẩm định hồ sơ (Sở Tài nguyên và Môi trường) đã có các tài liệu gồm: Thông tin về việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và thông tin về việc nộp lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, Báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản. Do vậy, việc yêu cầu các Doanh nghiệp nộp các tài liệu này là không cần thiết.
2.2. Kiến nghị thực thi:
Bãi bỏ khoản 11, Điều 4 Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
3. Thủ tục: Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản
3.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thành phần hồ sơ: Đề nghị bỏ thành phần hồ sơ
+ Bản chính: Giấy phép khai thác khoáng sản; Đề án đóng cửa mỏ hoặc đề án đóng cửa một phần khu vực khai thác, trong trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực khai thác;
+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính: Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, c, e khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại và đề nghị gia hạn”.
Lý do: Tại cơ quan tiếp nhận và thẩm định hồ sơ (Sở Tài nguyên và Môi trường) đã có các tài liệu gồm: Giấy phép khai thác khoáng sản; đề án đóng cửa mỏ hoặc đề án đóng cửa một phần khu vực khai thác (trong trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực khai thác) và các thông tin về việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và thông tin về việc nộp lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, Báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản. Do vậy, việc yêu cầu các Doanh nghiệp nộp các tài liệu này là không cần thiết.
3.2. Kiến nghị thực thi:
4. Thủ tục: Cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản, cấp giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình - trường hợp điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản
4.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thành phần hồ sơ: Đề nghị bỏ thành phần hồ sơ : Bản chính: Văn bản phê duyệt, cho phép điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền; Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính: Thuyết minh báo cáo, các bản vẽ kèm theo và quyết định phê duyệt kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Lý do: Tại cơ quan tiếp nhận và thẩm định hồ sơ (Sở Tài nguyên và Môi trường) đã có các tài liệu gồm: Văn bản phê duyệt, cho phép điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền; Thuyết minh báo cáo, các bản vẽ kèm theo và quyết định phê duyệt kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do vậy, việc yêu cầu các Doanh nghiệp nộp các tài liệu này là không cần thiết.
4.2. Kiến nghị thực thi:
Bãi bỏ khoản 19, Điều 4 Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
5. Thủ tục: Đóng cửa mỏ khoáng sản
5.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thành phần hồ sơ: Đề nghị bỏ thành phần hồ sơ “Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính: phương án cải tạo, phục hồi môi trường, kèm theo quyết định phê duyệt; các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, c, e khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ”.
Lý do: Tại cơ quan tiếp nhận và thẩm định hồ sơ (Sở Tài nguyên và Môi trường) đã có các tài liệu gồm: Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, kèm theo quyết định phê duyệt và các thông tin về việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và thông tin về việc nộp lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, Báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ. Do vậy, việc yêu cầu các Doanh nghiệp nộp các tài liệu này là không cần thiết.
5.2. Kiến nghị thực thi:
6. Thủ tục: Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)
6.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thành phần hồ sơ: Đề nghị bỏ thành phần hồ sơ: Bản sao Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận. Do vậy, việc yêu cầu các Doanh nghiệp nộp các tài liệu này là không cần thiết.
Lý do: Tại cơ quan tiếp nhận và thẩm định hồ sơ (Sở Tài nguyên và Môi trường) đã có lưu các tài liệu thành phần hồ sơ này.
6.2. Kiến nghị thực thi:
Bãi bỏ điểm c, khoản 2, Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
XV. Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
1. Các thủ tục:
- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
- Cấp lại Giấy chứng nhận cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
1.1. Nội dung đơn giản hóa:
- Về số lượng hồ sơ: Đề nghị giảm số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân cần nộp từ 02 bộ xuống còn 01 bộ.
- Về thành phần hồ sơ: Đề nghị bỏ thành phần hồ sơ "Giấy chứng nhận đã được cấp" đối với trường hợp bị rách, nát.
Lý do:
- Chỉ cần 01 bộ hồ sơ bản gốc hoặc bản sao chứng thực để giảm bớt hồ sơ cần chuẩn bị cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ được lưu bản gốc tại cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc trên Hệ thống thông tin khoa học và công nghệ.
1.2. Kiến nghị thực thi:
- Sửa đổi quy định tại khoản 3, Điều 10 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ như sau:
"3. Hồ sơ đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ được lập thành 01 (một) bộ và gửi đến cơ quan có thẩm quyền đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ quy định tại Điều 8 Nghị định này bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp”.
- Bỏ thành phần hồ sơ "Giấy chứng nhận đã được cấp" tại điểm b, khoản 2, Điều 7 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.
2. Các thủ tục:
- Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
- Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
2.1. Nội dung đơn giản hóa:
- Về số lượng hồ sơ: Đề nghị giảm số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân cần nộp từ 02 bộ xuống còn 01 bộ.
- Về thành phần hồ sơ: Bỏ thành phần hồ sơ “Giấy chứng nhận đã được cấp”. Lý do:
- Chỉ cần 01 bộ hồ sơ bản gốc hoặc bản sao chứng thực để giảm bớt hồ sơ cần chuẩn bị cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
- Giấy chứng nhận đã được cấp của tổ chức, cá nhân đã được lưu tại Sở Khoa học và Công nghệ và trên Hệ thống thông tin khoa học và công nghệ.
2.2. Kiến nghị thực thi:
- Sửa đổi quy định tại khoản 3, Điều 10 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ như sau:
"3. Hồ sơ đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ được lập thành 01 (một ) bộ và gửi đến cơ quan có thẩm quyền đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ quy định tại Điều 8 Nghị định này bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.
- Bỏ thành phần hồ sơ "Giấy chứng nhận đã được cấp" tại điểm a, khoản 1, Điều 7 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.
3. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ
3.1. Nội dung đơn giản hóa:
- Về số lượng hồ sơ: Đề nghị giảm số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân cần nộp từ 02 bộ xuống còn 01 bộ.
- Về thành phần hồ sơ: Bỏ thành phần hồ sơ “Sơ yếu lý lịch”.
- Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bỏ thông tin về ngày sinh, giới tính, địa chỉ thường trú tai Đơn đề nghị được làm việc chính thức (Mẫu 9), Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm (Mẫu 10).
Lý do:
- Chỉ cần 01 bộ hồ sơ bản gốc hoặc bản sao chứng thực để giảm bớt hồ sơ cần chuẩn bị cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
- Có thể tra cứu thông tin lý lịch trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
3.2. Kiến nghị thực thi:
- Sửa đổi quy định tại khoản 2, Điều 6 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ như sau:
"2. Hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập được lập thành 01 (một) bộ và gửi về cơ quan có thẩm quyền thành lập quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật khoa học và công nghệ bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.
- Bỏ thành phần hồ sơ “sơ yếu lý lịch” và bỏ thông tin về ngày sinh, giới tính, địa chỉ thường trú tại Đơn đề nghị được làm việc chính thức (Mẫu 9), Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm (Mẫu 10) quy định tại điểm c, khoản 4 Điều 6 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.
4. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
4.1. Nội dung đơn giản hóa:
- Về số lượng hồ sơ: Đề nghị giảm số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân cần nộp từ 02 bộ xuống còn 01 bộ.
- Đơn giản hóa yêu cầu tổ chức cung cấp bản sao (có chứng thực hợp pháp) Giấy chứng nhận và Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quản bằng việc cung cấp bản sao Giấy chứng nhận và Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quản.
Lý do:
- Chỉ cần 01 bộ hồ sơ bản gốc hoặc bản sao chứng thực để giảm bớt hồ sơ cần chuẩn bị cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
- Chỉ cần bản sao bản sao Giấy chứng nhận và Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quản do đơn vị xử lý có thể tra cứu cũng như đối chiếu về tư cách pháp nhân của tổ chức thông qua liên hệ với cơ quan ban hành quyết định thành lập tổ chức hoặc qua Hệ thống thông tin về khoa học và công nghệ.
4.2. Kiến nghị thực thi:
- Sửa đổi quy định tại khoản 2, Điều 20 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ như sau:
“2. Tổ chức khoa học và công nghệ có trách nhiệm đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh tại Sở Khoa học và Công nghệ nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh. Hồ sơ đăng ký được lập thành 01 (một) bộ , bao gồm:…”
- Sửa điểm d, khoản 1, Điều 8 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ như sau:
“d) Bản sao Giấy chứng nhận và Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quản.
XVI. Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân
1. Thủ tục: Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
1.1. Nội dung đơn giản hóa:
- Về thành phần hồ sơ: Bỏ thành phần hồ sơ "Giấy phép bản gốc" đối với trường hợp bị rách, nát.
Lý do: Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế được lưu bản gốc tại cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép.
1.2. Kiến nghị thực thi:
Bỏ thành phần hồ sơ "Bản gốc Giấy phép bị rách, nát" tại điểm b, khoản 3, Điều 33 Nghị định số 142/2020/NĐ-CP quy định về tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
2. Thủ tục: Bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
2.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thành phần hồ sơ:
+ Bỏ thành phần hồ sơ “Bản gốc giấy phép cần bổ sung”.
+ Bỏ thành phần hồ sơ “Bản sao Chứng chỉ nhân viên bức xạ trong trường hợp nhân viên đảm nhiệm công việc bức xạ được bổ sung”.
Lý do: Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế được lưu bản gốc tại cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép. Trường hợp bổ sung Chứng chỉ nhân viên bức xạ là không cần thiết vì trong Giấy phép bổ sung không có thông tin của nhân viên bức xạ.
2.2. Kiến nghị thực thi:
Bỏ thành phần hồ sơ "Bản gốc Giấy phép cần bổ sung" và hồ sơ “Bản sao Chứng chỉ nhân viên bức xạ trong trường hợp nhân viên đảm nhiệm công việc bức xạ được bổ sung” tại điểm b, đ, khoản 4 Điều 32 Nghị định số 142/2020/NĐ- CP của Chính phủ quy định về tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
3. Thủ tục: Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
3.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thành phần hồ sơ: Bỏ hồ sơ Bản gốc giấy phép cần sửa đổi.
Lý do: Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế được lưu bản gốc tại cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép.
3.2. Kiến nghị thực thi:
Bỏ thành phần hồ sơ "Bản gốc Giấy phép" tại điểm b, khoản 3, Điều 31 Nghị định số 142/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
XVII. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
1. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
1.1. Nội dung đơn giản hóa:
- Về thành phần hồ sơ:
+ Bỏ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp), Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã)…
+ Bỏ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Sở Khoa học và Công nghệ)
- Về số lượng hồ sơ: Đề nghị giảm số lượng tờ khai cần nộp từ 02 bản xuống còn 01 bản.
Lý do: Có thể tra cứu thông tin doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp. Chứng từ nộp lệ phí, phí do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý nên đã có thông tin mục này. Chỉ cần 01 bản để giảm bớt hồ sơ cần chuẩn bị cho tổ chức.
1.2. Kiến nghị thực thi:
- Bỏ thành phần hồ sơ quy định tại khoản 8, Điều 1 Thông tư số 04/2012/TT- BKHCN sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009.
- Sửa đổi điểm a, khoản 6, Điều 2 Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành: “01 Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định”.
- Bỏ thành phần hồ sơ “Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí” tại điểm d, khoản 6, Điều 2 Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
2.1. Nội dung đơn giản hóa:
- Về số lượng hồ sơ: Đề nghị giảm số lượng tờ khai cần nộp từ 02 bản xuống còn 01 bản.
- Về thành phần hồ sơ: Đề nghị bỏ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Sở Khoa học và Công nghệ).
Lý do: Chỉ cần 01 bản để giảm bớt hồ sơ cần chuẩn bị cho tổ chức. Chứng từ nộp lệ phí, phí do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý nên đã có thông tin mục này.
2.2. Kiến nghị thực thi
- Sửa đổi điểm a, khoản 6, Điều 2 Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành: “01 Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định”.
- Bỏ thành phần hồ sơ “Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí” tại điểm d, khoản 6, Điều 2 Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
XVIII. Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
1. Thủ tục: Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận
1.1. Nội dung đơn giản hóa:
- Về số lượng hồ sơ: Giảm số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân cần nộp từ 02 bộ xuống còn 01 bộ.
Lý do: Chỉ cần 01 bộ hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký công bố hợp chuẩn để giảm bớt hồ sơ cần chuẩn bị cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu, giảm bớt chi phí trong việc lập hồ sơ.
1.2. Kiến nghị thực thi:
- Sửa đổi quy định tại Điều 9 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật như sau:
"Tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn lập 01 (một) bộ hồ sơ công bố hợp chuẩn nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ/ Chi cục…”.
XIX. Lĩnh vực Đường bộ
1. Thủ tục: Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp
1.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thành phần hồ sơ: Bỏ thành phần hồ sơ: Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam).
Lý do: Trong mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe đã có thông tin về giấy phép lái xe, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của cá nhân đề nghị đổi và cá nhân đề nghị đổi giấy phép lái xe phải chịu trách nhiệm trong việc kê khai các thông tin trong mẫu đơn; đồng thời trong quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ công chức thực hiện nhiệm vụ sẽ kiểm tra thông tin giấy phép lái xe trên hệ thống quản lý và hiện nay cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được kết nối, chia sẻ với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh và để phục vụ công chức thực hiện xác thực định danh điện tử của công dân. Việc bỏ thành phần hồ sơ này giúp công dân tiết kiệm được thời gian, việc thực hiện TTHC trở nên đơn giản, thuận tiện hơn, đồng thời vẫn đảm bảo cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC có thể khai thác đầy đủ các thông tin của cá nhân.
1.2. Kiến nghị thực thi:
Bỏ thành phần hồ sơ “Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam)” quy định tại khoản 7, Điều 2 Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
2. Thủ tục: Cấp lại giấy phép lái xe
2.1. Nội dung đơn giản hóa:
Đề nghị bỏ thành phần hồ sơ là “Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định, cư ở nước ngoài)”.
Lý do: Trong mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép xe đã có thông tin về số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của cá nhân đề nghị đổi và cá nhân đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe phải chịu trách nhiệm trong việc kê khai và ký mẫu đơn; đồng thời khi cán bộ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đã kiểm tra thông tin giấy phép lái xe trên hệ thống quản lý. Do đó, đối với thủ tục này qua thực tế khi thẩm định, giải quyết hồ sơ chỉ cần có bản chính để kiểm tra đối chiếu; việc bỏ yêu cầu người dân phải đi phôtô các giấy tờ này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và giảm phát sinh chi phí không cần thiết.
2.2. Kiến nghị thực thi:
Sửa đổi điểm d, khoản 2, Điều 36 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
XX. Lĩnh vực Văn thư và Lưu trữ nhà nước
1. Thủ tục: Cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ
1.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thành phần hồ sơ: Đề nghị bỏ thành phần hồ sơ “Bản lưu, bản chứng thực tài liệu”.
Lý do: Bản gốc đã được lưu tại Lưu trữ lịch sử nên việc yêu cầu bản lưu, bản chứng thực tài liệu là không cần thiết.
1.2. Kiến nghị thực thi:
Đề nghị bỏ thành phần hồ sơ “Bản lưu, bản chứng thực tài liệu” quy định tại khoản 6, Điều 11, Thông tư số 10/2014/TTBNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử.
XXI. Lĩnh vực Việc làm
1. Thủ tục: Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
1.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thành phần hồ sơ: Đề nghị bỏ thành phần “Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp” quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 13 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ.
Lý do: Đã có thông tin dữ liệu về hồ sơ cấp giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp trên phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh do đó cơ quan cấp phép có thể tự đối chiếu. Tạo thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ khi thực hiện TTHC.
1.2. Kiến nghị thực thi:
Bãi bỏ điểm a, khoản 3, Điều 13 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ về việc quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
XXII. Lĩnh vực Đào tạo và Nghiên cứu khoa học
1. Thủ tục: Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố
1.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thủ tục hành chính: Đề xuất bãi bỏ thủ tục này.
Lý do: Cơ sở khám, chữa bệnh có thể chủ động tự cập nhập thông tin lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế và căn cứ các thông tin này, cơ quan quản lý nhà nước có thể thực hiện việc hậu kiểm.
1.2. Kiến nghị thực thi:
Sửa đổi Điều 11 Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.
XXIII. Lĩnh vực Y tế Dự phòng
1. Thủ tục: Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II
1.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thủ tục hành chính: Đề xuất bãi bỏ thủ tục này.
Lý do: Cơ sở có thể chủ động tự cập nhập thông tin lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế và căn cứ các thông tin này, cơ quan quản lý nhà nước có thể thực hiện việc hậu kiểm.
1.2. Kiến nghị thực thi:
Sửa đổi Điều 13 Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP.
2. Thủ tục: Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
2.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thủ tục hành chính: Đề xuất bãi bỏ thủ tục này.
Lý do: Cơ sở có thể chủ động tự cập nhập thông tin lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế và căn cứ các thông tin này, cơ quan quản lý nhà nước có thể thực hiện việc hậu kiểm.
2.2. Kiến nghị thực thi:
Sửa đổi Điều 11 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.
XXIV. Lĩnh vực Dược phẩm
1. Thủ tục: Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ
1.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thành phần hồ sơ: Đề nghị bãi bỏ quy định nộp thành phần hồ sơ là bản sao có chứng thực căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
Lý do: Hiện tại Phần mềm Một cửa điện tử đã tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tra cứu các thông tin này.
1.2. Kiến nghị thực thi:
Bãi bỏ khoản 6, Điều 24 Luật Dược năm 2016.
26. Thủ tục: Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp hư hỏng, mất)
2.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thủ tục hành chính: Đề nghị bãi bỏ thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp hư hỏng, mất).
Lý do: Thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ được cung cấp trực tuyến toàn trình, cung cấp bản điện tử của kết quả có giá trị tương đương bản giấy, theo đó người được cấp chứng chỉ hành nghề dược có thể tự in lại chứng chỉ hành nghề của mình.
2.2. Kiến nghị thực thi:
Bãi bỏ khoản 2, Điều 12 Luật Dược năm 2016.
3. Các thủ tục:
- Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
- Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại
- Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
3.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thủ tục hành chính: Đề xuất bãi bỏ thủ tục này.
Lý do: Việc đánh giá đáp ứng thực hành tốt thực chất được lồng ghép trong quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược nhưng hiện nay lại đang được quy định thành 02 thủ tục độc lập trong Luật dược.
3.2. Kiến nghị thực thi:
Sửa đổi khoản 1, Điều 1 Thông tư số 12/2020/TT-BYT ngày 22/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
XXV. Lĩnh vực Mỹ phẩm
1. Thủ tục: Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
1.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thủ tục hành chính: Đề xuất bãi bỏ thủ tục này.
Lý do: Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng được cung cấp trực tuyến toàn trình, cung cấp bản điện tử của kết quả có giá trị tương đương bản giấy, theo đó công dân có thể tự in lại kết quả.
1.2. Kiến nghị thực thi:
Bãi bỏ khoản 1, Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.
XXVI. Lĩnh vực Y tế dự phòng
1. Thủ tục: Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
1.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thủ tục hành chính: Đề xuất bãi bỏ thủ tục này.
Lý do: Cơ sở có thể chủ động tự cập nhập thông tin lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế và căn cứ các thông tin này, cơ quan quản lý nhà nước có thể thực hiện việc hậu kiểm.
1.2. Kiến nghị thực thi:
Sửa đổi Điều 34 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
XXVII. Lĩnh vực Hộ tịch
1. Thủ tục: Cấp bản sao trích lục hộ tịch
1.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thành phần hồ sơ: Đề nghị bỏ Tờ khai cấp bản sao Trích lục hộ tịch
Lý do: Khi công dân yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch thì công chức trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện kiểm tra sổ gốc lưu tại UBND xã, hoặc kiểm tra trên hệ thống quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ tư pháp, đồng thời vào sổ cấp bản sao trích lục hộ tịch và cấp cho công dân số lượng bản sao theo yêu cầu. Do vậy việc bỏ tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch sẽ tiết kiệm thời gian, và chi phí cho công dân đồng thời vẫn đảm bảo được quá trình thực hiện giải quyết TTHC.
1.2. Kiến nghị thực thi:
Đề nghị bỏ ý 18, Phụ lục 5 tại điểm đ, khoản 1, Điều 27 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tết một số điều và biện pháp thi hành luật Hộ tịch.
XXVIII. Lĩnh vực Chứng thực
1.1. Thủ tục: Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
1.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về thành phần hồ sơ: Đề nghị bỏ thành phần hồ sơ “Bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người yêu cầu chứng thực (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu)”.
Lý do: Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh đã được kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; do đó cơ quan nhà nước có thể tra cứu thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
1.2. Kiến nghị thực thi:
- Bãi bỏ điểm b, khoản 1 Điều 36 Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
XXIX. Lĩnh vực Văn hóa
1. Thủ tục: Xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa
1.1. Nội dung đơn giản hóa:
Về mẫu đơn, mẫu từ khai: Sửa đổi mẫu đơn đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa của hộ gia đình (mẫu số 1). Cụ thể: Sửa thành một mẫu đơn dùng chung cho các hộ gia đình đăng ký tham gia thi đua xây dựng gia đình văn hóa.
Lý do: Hiện nay khi đăng ký tham thi đua xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa mỗi hộ gia đình sẽ đăng ký một đơn và nộp lại cho trưởng thôn để tổng hợp, nếu có một biểu mẫu chung thì vào dịp tổng kết hàng năm từng hộ gia đình đăng ký vào biểu mẫu đó, trưởng thôn không phải mất nhiều thời gian để tổng hợp, tiết kiệm được chi phí photo giấy tờ.
1.2. Kiến nghị thực thi:
Sửa đổi mẫu bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa của hộ gia đình (mẫu số 1) quy định tại khoản 2, Điều 8 Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ.
 
